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TT HỌ VÀ TÊN 
Giới 

tính 

Ngày 

sinh 

Dân 

tộc 
KV ĐT Ngành đào tạo Điểm xét tuyển 

Điểm 

ƯT 

Tổng 

  
I Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết 5 học kỳ HKI HKII 

HKII

I 
HKIV HKV 

1 
TRẦN THỊ THANH TIỀN Nữ 8/2/2000 Kinh 

KV2-

NT 
  

Cao đẳng Điều 

dưỡng 
8 8.4 8.5 8.3 8.4 0.5 42.10 

2 
PHÙNG LONG THỊ THU 

HÀ 
Nữ 5/10/2005 Nùng KV1 01 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 
6.3 6.5 6.9 7.1 7.1 2.75 36.65 

3 
KA THỬI Nữ 11/8/2005 Cơ-ho KV1 01 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 
6.1 6.2 6.5 7 6.2 2.75 34.75 

4 MƠ TUI NAI DỰA Nữ 14/3/2004 Chu ru KV1 01 
Cao đẳng Điều 

dưỡng 
5.5 5.6 6.6 6.8 7 2.75 34.25 

5 
DRONG NAI BÍCH DIỆU Nữ 7/5/1992 K'ho KV1 01 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 
6 6.4 6.1 6.5 6 2.75 33.75 

6 DA GOUT VEN Nữ 26/3/2005 Lạch KV1 01 
Cao đẳng Điều 

dưỡng 
6 6 6.4 6.2 5.7 2.75 33.05 

7 
KA TRÂM Nữ 7/7/2005 Nộp KV1 01 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 
4.8 5.1 6.4 6.3 6 2.75 31.35 

8 KA LỤA Nữ 9/11/2005 
Châu 

mạ 
KV1 01 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 
5.2 5 5.7 5.2 5.4 2.75 29.25 

II Thí sinh đăng ký xét tuyển theo hình thức xét điểm tổng kết lớp 12 các môn  Toán Hóa Sinh     
Điểm 

ƯT 
Tổng 

9 

VƯƠNG NÔNG BÍCH 

THÙY 
Nữ 20/4/2005 Tày KV1 01 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 
7.1 7.1 8.1  2.75 25.05 

10 

KRA JAN ÚT HUỆ Nữ 28/7/2005 
M'nôn

g 
KV1 01 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 
6.8 7.5 7.9  2.75 24.95 
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11 

KON YÔNG K'PLER Nữ 25/9/2005 Mnông KV1 01 
Cao đẳng Điều 

dưỡng 
5.9 7.4 7.7  2.75 23.75 

12 
KA HẠCH Nữ 5/1/2005 Ê Đê KV1 01 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 
5.8 6.1 8.3  2.75 22.95 

13 PHAN GIA HÂN 
Nữ 19/6/2005 Kinh 

KV2-

NT 
  

Cao đẳng Điều 

dưỡng 
7.6 7.4 7.2  0.5 22.70 

14 
KƠ SĂ K'LUYÊN Nữ 1/3/2004 Chil KV1 01 

Cao đẳng Điều 

dưỡng 
7.2 6.1 5.9  2.75 21.95 

15 
NGUYỄN THỊ HOÀI THU Nữ 29/9/1995 Kinh KV1   

Cao đẳng Điều 

dưỡng 
5.8 7.5 6.9  0.75 20.95 

16 

TRẦN HOÀNG HỒ 

QUYÊN 
Nữ 3/9/2005 Kinh KV1   

Cao đẳng Điều 

dưỡng 
5.5 7.6 6.8  0.75 20.65 

17 

 
PHAN HOÀI PHONG 

Na

m 
3/2/2003 Kinh 

KV2-

NT 
  

Cao đẳng Điều 

dưỡng 
5.4 6.5 6.6  0.5 19.0 

 

Danh sách này có 17 thí sinh trúng tuyển./. 

  

   

 

 

 

             KT. HIỆU TRƯỞNG 

             PHÓ HIỆU RƯỞNG 

 

 

 

 

 

           Lý Duy Hưng 
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